
Khuyến cáo hạn chế đi lại, cách ly y tế người về từ các địa bàn dưới đây:

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/Phường Thôn/ Cụm/ TDP

Thôn Quan Nhân (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Thôn Thọ Lão  (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Khu dân cư Phú Lư, thôn Phú Trương

Thôn 1 Phú Trương  (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Thôn 5 Đồng Yên  (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Thôn Cầu Không (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Thôn Quang Ốc

Thôn Nội Đọ  (chuyển sang CT 15 từ 25/05)

Một phần thôn 1 Phú Đa

Thôn 1 Phú Đa (chuyển sang CT 15 từ 15/06)

Thôn 2 Phú Đa (chuyển sang CT 15 từ 15/06)

Thôn 3 Phú Đa (chuyển sang CT 15 từ 29/06)

Thị trấn Quế Khu vực đường Quang Trung, tổ 3

Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ

Xã Thụy Lôi Thôn Gốm

Xã Thi Sơn Một khu vực dân cư thuộc thôn 4 (xóm 12 cũ)

TP Phủ Lý Phường Hai Bà Trưng Ngõ 199, đường Trường Chinh

Phường Hùng Vương (CT16 từ 

13/05)
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Quán bar Sunny

Khu đô thị Đồng Sơn

Xã Định Trung Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon

Phường Liên Bảo Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen

Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong

Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu

Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1

Thị trấn Yên Lạc
Trấn Yên Xã Việt Cường Đội 10, thôn 3B

Thôn Hải Chấn

Thôn Nam Vai

Thôn Ngã Ba 3

Thôn Đá Gân

Nậm Cưởm

Nậm Pươi

 Khu Trung Tâm

Chấn Hưng

TP Yên Bái Phường Hồng Hà Phố Hồng Thanh

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4

Khách sạn Bảo Yến

Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01

Thành phố Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Thôn Bảo Đài 1

Thôn Suối Ngang 1

Xã Minh Hòa Xóm Chim

Phường Cốc Lếu  Khu B chợ Cốc Lếu

Duyên Hải Công ty Nam Phong

Thị Xã Sa Pa Phường Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa

Huyện Thuận Châu CT 16 
từ 25/06

Ghi chú: 

Màu đỏ: CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu cam: CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 

Màu xanh lá: TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN TỐT 5K

Màu vàng: Đã hết phong tỏa. Không hạn chế đi lại

Lào Cai

Xã Công Lý (CT 16 từ 16/5)

Phường Phúc Thắng

Xã Gia Hội

Xã Cát Thịnh

Xã Nậm Búng

Phường Tân An

Xã Hòa Thắng

Các ý kiến thắc mắc và đề nghị chỉnh sửa, cập nhật ổ dịch vui lòng gửi đến địa chỉ email: covid19.cluster.moh@gmail.com

1 Hà Nam

DANH SÁCH KHU VỰC PHONG TỎA VÀ ĐỊA BÀN GHI NHẬN CA BỆNH COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG TỪ NGÀY 27/4/2021 ĐẾN NAY

Thị Xã Nghĩa Lộ

Huyện Hữu Lũng

Tp Lào Cai 
(CT 10 UBND tỉnh Lào Cai từ 18/6)

Lý Nhân

Huyện Kim Bảng

Thành phố Phúc Yên

Thành phố Vĩnh Yên

Bình Xuyên

Huyện Yên Lạc

Huyện Văn Chấn

5

6 Sơn La

2 Vĩnh Phúc

3Yên Bái (tính đến ngày 6/7, 
Yên Bái không còn điểm phong tỏa)

4 Lạng Sơn

Xã Đạo Lý

Xã Chân Lý

Xã Bắc Lý

mailto:covid19.cluster.moh@gmail.com


Huyện Phù Yên Xã Kim Bon Bản Trung Thành

Huyện Mai Sơn Xã Nà Bó Xóm Mỏ Đồng, bản Nà Bó

Xã Chiềng Sơn Tiểu khu 19/5

Xã Tân Hợp Bản Lũng Mú

Phường Tô Hiệu Khách sạn Mường Thanh

Xã Lay Nưa (thị xã Mường Lay) Bản Ho Luông 2

Xã Hua Thanh Bản Tâu 3

Đội 18

Đội 6

Huyện Yên Thế

Thực hiện theo chỉ thị 19

thôn Bồng 1

thôn Cẩm Định Cẩm Sơn

thôn Vàng

thôn Thanh Bình

thôn Bồng 2

thôn Xây Lắp

TDP Hồ Sen

TDP Quang Trung

TDP Minh Khai 1

thôn Cầu Cao

thôn Trại Ba

thôn Bằng Công

thôn Bản Hạ

thôn Lam Sơn

thôn Minh Sơn

thôn Nương

thôn Tân Thành

thôn Trung Mới

thôn An Toàn

thôn Ao Keo

thôn Cống

thôn Họ

thôn Hải Yên

thôn Sậy

Nam Dương Cầu Meo

Giáp Sơn                                    

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Phì Điền                                    

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Tân Hoa                                          

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Biển Động                                          

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Kim Sơn                                          

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Phú Nhuận                                          

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Đồng Cốc                                         

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Hồng Giang                                     

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Biên Sơn                                     

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)

Mộc Châu

Huyện Điện Biên

6 Sơn La

7 Điện Biên

Huyện Lục Ngạn 

Xã Thanh Xương

Bắc Giang8

Thanh Hải

TT Chũ

Quý Sơn

Kiên Thành

Kiên Lao

Trù Hựu



Tân Quang                                     

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Mỹ An                                            

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Tân Lập                                            

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Tân Mộc                                            

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Đèo Gia                                            

(Thực hiện cách ly XH theo CT 

16)
Phượng Sơn

Huyện Yên Dũng

03 Xã: Nội Hoàng; Tiền Phong; 

Yên Lư (Thực hiện giãn cách 

XH theo Chỉ thị 15)

Huyện Hiệp Hòa xã Hoàng Lương Thôn Thanh Lương

Lục Sơn thôn Đám Trì

Phương Sơn thôn Phương Lạn 2

Chu Điện thôn Hà Tú

Khu công nghiệp Vân Trung

Thôn Vân Cốc 1

Thôn Vân Cốc 2

Thôn Vân Cốc 4

Thôn Trung Đồng

Thôn Vân Cốc 3

Các Đội 3, 4, 6, 9, 10 Thôn Trung Đồng

Thôn Bài Xanh

Thôn Trúc Tay

Xã Hương Mai Thôn Mai Thượng

Xã Vân Hà
Nghĩa Trung

Bích Động

Quảng Minh

Hồng Thái

Tự Lạn

Trung Sơn

Xã Thượng Lan

Khu công nghiệp Đình Trám

Sen Hồ

Thôn Hoàng Mai 1

Thôn Hoàng Mai 2

Thôn Hoàng Mai 3

Ninh Khánh

Mi Điền 1

Mi Điền 2

My Điền 3

Yên Ninh

Xã Tăng Tiến Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long

Xã Việt Tiến Thôn 3

Khu công nghiệp Quang Châu

Núi Hiểu

Đạo Ngạn 1

Đạo Ngạn 2

Đông Tiến

Chu Xá

Nam Ngạn

Ngõ nhà ông Vang đến nhà ông Thăng thành khu vực nhà bà Nguyễn Thị Yến (từ 20 hộ 

Tam Tầng

Xã Tiên Sơn Một phần thôn Hạ Lát

Xã Ninh Sơn

Xã Quang Châu

Huyện Lục Ngạn 

Huyện Lục Nam

Từ 26/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19

Xã Vân Trung

Thị trấn Nếnh

Huyện Việt Yên

Từ 01/07 chuyển từ CT 16

sang CT 15

Bắc Giang8



Đài Sơn

Thôn Kẹm

Công ty cổ phần GWT thuộc thôn Phúc Thượng

An Phú

Tân Tiến Thôn Trước

Thôn Đồng

Thôn Lò

Đông Lý

Dĩnh Kế Ngõ 259 - Giáp Hải

TT Tân An Phố Tân An

Huyện Sơn Động

 Gỡ bỏ giãn cách XH 

Mỹ Hà Trường THPT Lạng Giang số 3

thôn Tân Mỹ

thôn Châu

thôn Tân Thành

Liên Chung Thôn Hậu

Thôn Đồng Sen

Thôn Nguyễn

Thôn Nội Hạc

Thôn Lý

Thôn Trong Giữa

Toàn xã

Hạ Long Cao Xanh Ngõ 10, Tổ 11 khu 1

Mông Dương Khu 5, khu 7, khu 8, khu 12

Cẩm Thịnh BV ĐKKV Cẩm Phả (Cly tạm thời)

Quận Hồng Bàng Phường Phan Bội Châu Khách sạn Cảnh Hưng

Quán cơm 78 Trung Lực

Quán bia 32 Trung Lực

Bar karaoke KTV

Khách sạn BlueSea

Phường Đằng Giang Ngõ 40 phố Phụng Pháp

Phường Đông Khê Khách sạn Tường Vy 2

Quận Kiến An Phường Bắc Sơn Quán karaoke Olala

Phường Hồ Nam Lô 16, 17, 20, 21 Lâm Tường

Phường An Biên Trường THPT Ngô Quyền

Quận Hồng Bàng Phường Hoàng Văn Thụ Ngõ 10 Phan Chu Trinh

Xã Hòa Bình CT 16 Thôn 2 

 Xã Lý Học CT 16 Thôn 3

Xã Cộng Hiền CT 16 Thôn Cống Hiền

Thôn Mỹ Lộc

Thôn Lộc Trù

Tổ 16 và Ngõ 33, đường Phan Bá Vành, tổ 16

Ngõ 162, đường Đinh Tiên Hoàng

Ngõ 223, đường Lê Đại Hành, tổ 15

Ngõ 417, đường Lý Bôn, tổ 14

Phường Quang Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Thôn Việt Nam Hòa

Thôn Hưng Đạo

Thôn Bắc Thuận

Thôn Nam Bình

Thôn Đông Hòa

Huyện Quỳnh Phụ Xã An Thái Thôn Thái Thuần

Xã Yên Thắng Khu vực cầu Tống (thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch)

Xã Yên Cường Thôn Trung Cường

Giao Thủy Xã Giao Hải Xóm 2

Huyện Trực Ninh Thị trấn Cổ Lễ Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh

Thôn Hoàng Xá

Thôn Hoàng Các

Thôn Nại Khê

Xã Tiên Tiến

Huyện Thái Thụy

Huyện Tân Yên

Các địa phương khác gỡ bỏ giãn cách XH

Các địa phương khác trên địa bàn huyện thực hiện theo chỉ thị 19

Phường Đằng Lâm

Huyện Lạng Giang

Xã Việt Lập

Tân Thanh

Thị trấn Vôi

Xã Minh Đức

thôn Đại Phú 2; Phi Mô

Xã Tiên Thắng

Phường Kỳ Bá

Xã Bình Minh

Xã Hồng Dũng

Huyện Kiến Xương

Huyện Việt Yên

Từ 01/07 chuyển từ CT 16

sang CT 15

TP Bắc Giang

Song Mai

Tân Mỹ

Bắc Giang8

Nam Định

Huyện Ý Yên

14 Hưng Yên

Huyện Phù Cừ

11 Hải Phòng

12 Thái Bình

Thành phố Thái Bình

Quận Ngô Quyền

Quận Lê Chân

Huyện Vĩnh Bảo 

Từ 03/07 các xã còn lại CT 15

(CT 16 từ 25/06)

Huyện Tiên Lãng

9 Quảng Ninh
Cẩm Phả 

10 TP Hải Phòng

Quận Hải An

13



Xã Minh Hoàng Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kính, thuộc thôn 6 thôn Quế Lâm

Phường Nhân Hòa CT 15 từ 25/06 Một phần tổ dân phố Nguyễn Xá (chuyển sang cách ly xã hội CT 16
từ 05/06)

Tổ dân phố Đào Du (cách ly xã hội CT 16)

Tổ dân phố Nghĩa Lộ (cách ly xã hội CT 16)

Phường Bần Yên Nhân CT 15 từ 25/06 Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 (cách ly xã hội CT 16)

Phường Bạch Sam Tổ dân phố Lường (cách ly xã hội CT 16)

Công ty TNHH giày Ngọc Tề

Tổ dân phố Trại (cách ly xã hội CT 16)

Xã Hưng Long CT 15 từ 25/06

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý

Xã Đại Tập Xóm 1, thôn Ninh Tập

Xã Tứ Dân

Xã Đông Kết

Xóm Quang Trung, thôn Toàn Thắng

Xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng

Xóm Bắc Sơn, thôn Mãn Hòa

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang

Xã Chí Tân Một phần xóm Thí, thôn Cốc Phong

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình

Xã Tân Dân Đội 4, Thọ Bình

Xã Hàm Tử 1/3 Đội 9, thôn An Cảnh

Xã Việt Hòa từ 5/7 1 ngõ thuộc Xóm 5, thôn Yên Khê

Chỉ Đạo

Lạc Đạo

Lạc Hồng

Lương Tài

Đại Đồng

Việt Hưng

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ

Nhóm trẻ tư thục Mai Huệ Bill Gates, đường nội thị 2

Thị trấn Vương Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ

Xã Minh Phượng CT 16 Thôn Điểm Tây

Xã An Viên CT 16 Thôn Xã An

 Xã Hồ Tùng Mậu Thôn Lưu Xá

Xã Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên

Xã Bắc Sơn Xóm giữa thôn An Đỗ 

Xã Cẩm Ninh Thôn Đông Bạn 

Xã Hạ Lễ Thôn 3 

Xã Xuân Trúc Thôn Cù Tu

Xã Vân Du Một phần xóm Đình, thôn Cao Trai

Xã Hoàng Hoa Thám Thôn Đỗ Xuyên

Khu dân cư thuộc Thôn Nghĩa Giang

Thôn Nghĩa Giang CT 15 từ 29/06 (trừ khu phong tỏa)

Thôn cao Xá

Thôn Cộng Vũ

Thôn Bình Đôi

Thôn Hạ

Thôn Thụy Trang

Thôn Đạo Khê

Các xã Ngọc Long, Liêu Xá. Giai Phạm, Hoàn Long, Yên Hòa, Yên Phú CT 15 từ 24/06

Xã Đồng Than CT 15 từ 24/06 Thôn Bắc Kênh Cầu (ngày 30/6)

Xóm Quyết Chiến, thôn Long Vỹ (từ 30/6)

Một phần phía bên đường Xóm Đê, Đường ĐH 45, thôn Nhân Lý
(đoạn từ nhà ông Thân đến nhà ông Thảo)

Thôn Thụy Lân (CT 16 từ 27/06)

Xóm Giữa, thôn Xuân Tảo  (ngày 4/7)

Xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch (ngày 4/7)

Xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá (từ 28/6)

Xã Việt Cường CT 16 từ 24/06 Thôn Mỹ Xá (từ 30/6)

Xã Lý Thường Kiệt CT 16 từ 24/06

Xã Minh Châu CT 16 từ 24/06

 Công ty TNHH Tân Á Hưng Yên (từ 25/6)

Toàn bộ phía tây đường ĐH40 thôn Nghĩa Trang

Thôn Cảnh Lâm  (từ 26/6)

Xóm Bắc, thôn Yến Đô CT 16 (từ 22/06)

Phường Phùng Chí Kiên CT 15 từ 25/06

Phường Dị Sử CT 15 từ 25/06

Xã Tân Châu

Xã Dị Chế

Xã Toàn Thắng

Xã Vũ Xá

Xã Trung Hưng (CT 16 từ 22/06)

Xã Thanh Long CT 16 từ 24/06

Xã Trung Hòa CT 15 từ 28/06

Thị trấn Yên Mỹ (CT 16 từ 22/06)

Xã Tân Việt CT 16 từ 24/06

Huyện Khoái Châu

Huyện Văn Lâm

Huyện Tiên Lữ

giãn cách xã hội toàn huyện

từ 29/06 

Huyện Ân Thi

Huyện Kim Động

Huyện Yên Mỹ

(CT 16 từ 27/06)

14 Hưng Yên

Huyện Phù Cừ

Thị Xã Mỹ Hào

Từ 19/06 chuyển trạng thái

bình thường mới

Trước đó CT 15 từ 07/05



Thôn Hào Xuyên (từ 26/6)

Phân Xưởng may, Công ty TNHH May mặc Châu Á, thôn Liêu Hạ 

Xã Yên Phú CT 16 từ 22/06 Xóm Mới, thôn Từ Tây, (từ 30/06)

Xóm 3 thôn Thanh Xá (từ 30/6)

Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá (phong tỏa lần 2 từ 21/06)

Ki ốt số 1 đến 13, phố Nguyễn Thị Duệ, khu 7

Từ số nhà 3, ngách 43, ngõ 55, phố Đức Minh, khu dân cư số 5


Ngách 2, ngõ 107, phố Vũ Hựu, khu 3

Phường Nhị Châu Một phần phố Trương Hán Siêu


Phường Lê Thanh Nghị Phố Hoàng Lộc, khu 2

Phường Ngọc Châu 
Ngõ 207 Chương Mỹ

Tầng 12A Chung cư HUDIC đường Nguyễn Văn Linh, khu 10

Phố Nguyễn Hới

Ngõ 133 Chương Mỹ

Khu tập thể Bình Minh

Phường Quang Trung Phố Phạm Hồng Thái

Phường Tân Bình 
 Số nhà 2A đường Trần Hưng Đạo

Số nhà 26A đến số nhà 30 phố Minh Khai

Phường Việt Hòa Ngõ 30 từ số nhà 63/30 đến số nhà 77/30 phố Chi Các


Phường Bình Hàn Một phần đường Điện Biên Phủ

Phường Tứ Minh Khách sạn Sun

Xóm Gốc Mít

 Đường Bạch Đằng từ số nhà 115 đến số nhà 125

Phố Đội Cấn

Phố Hoàng Văn Thụ

Phường Hải Tân Một phần khu phố Lương Thế Vinh

Số nhà 50 đến số nhà 64 Đại lộ Hồ Chí Minh

Số nhà 39 đến số nhà 93 đại lộ Hồ Chí Minh

Xã Tuấn Việt Cụm dân cư xóm Thắng, thôn Phạm Xá 1

Xã Thượng Vũ Cụm dân cư khu Nhà văn hóa thôn Vũ Xá

Xã Kim Xuyên Cụm dân cư xóm 4 thôn Thiện Đáp

TP Chí Linh Phường Thái Học xóm trại, khu Ninh Chấp 6

Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Đường Lam Sơn, khu dân cư An Nhân Đồng

Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị

32/42/185 Thịnh Liệt

Tòa Park 10 KĐT Time City 

Tòa Park 7 KĐT Time City

Tòa Park 9 KĐT Time City ((tầng 33)

Tòa Park 11 KĐT Times City (chỉ còn cách ly y tế tầng 15)

N01A K35 Tân Mai

HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh (tầng 9)

Phường Trần Phú  Tòa A, phân khu The Zen, KĐT Gamuda Gardens

HH2A Toà nhà ECO Lake VIEW (tầng 4)

 TT7A KĐT mới Đại Kim

Phường Yên Sở CT1 Đơn nguyên 2 CC Gelexia (tầng 30)

Phường Minh Khai 15T1 chung cư 310 Minh Khai (tầng 8)

Phường Vĩnh Tuy CT2 Chung cư 536 Minh Khai (tầng 8)

68/96 ngõ tự do

Khu tập thể E2, số 128C Đại La

Phường Bạch Đằng Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị

Phường Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 
Huyện Mê Linh Xã Liên Mạc Tổ 4, thôn Xa Mạc

Phường Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều

Phường Đông Ngạc Tòa N02, chung cư Ecohome 3

Phường Phú Diễn  4 tòa nhà Goldmark City (R1, R2, R3, R4)

Thôn Lỗ Giao

Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung

Ngõ tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng

Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Xã Kim Nỗ Thôn Bắc

Xã Nam Hồng Cụm dân cư số 2, thôn Đìa

Xã Uy Nỗ
Tổ dân phố 17, thị trấn Đông Anh

Xã Tân Lập CT 16 từ 24/06

Xã Nghĩa Hiệp CT 15 từ 24/06

Phường Thanh Bình 

Phường Phạm Ngũ Lão 

Phường Tương Mai

Phường Đại Kim

Phường Đồng Tâm 

Xã Việt Hùng

Thị trấn Đông Anh

Phường Thịnh Liệt

Phường Mai Động

Quận Hai Bà Trưng

Quận Bắc Từ Liêm

Huyện Đông Anh

Phường Trần Hưng Đạo 

Phường Trần Phú

Phường Nguyễn Trãi 

Huyện Yên Mỹ

(CT 16 từ 27/06)

TP Hải Dương 

Từ 11/06 thực hiện các biện 

pháp

chống dịch theo tình hình mới

(trước đó 10 phường CT 16, 15 

phường

xã còn lại CT 15 từ 25/05)

Huyện Kim Thành

 Quận Hoàng Mai

14 Hưng Yên

15

Hải Dương (từ 

ngày 4/6/2021 

không ghi nhận 

ca bệnh trong 

cộng đồng)

16 Hà Nội



Bệnh viện Bắc Thăng Long (tạm thời)

Phường Vĩnh Phúc 91/639 Hoàng Hoa Thám

Phường Phúc Xá Bệnh viện đa khoa Medlatec 42-44 phố Nghĩa Dũng

Phường Ngọc Khánh Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã

Phường Quan Hoa 21/53 ngõ 68 Cầu Giấy

Phường Nghĩa Đô 8 Đường 800A

Xã Xuân Thu xóm Chùa

Xã Mai Đình Ngõ Đông, thôn Nội Phật

Xã Việt Long Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long

Xã Tiên Dược Khu lâm nghiệp, xóm 6, thôn Dược Thượng

Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội

Bệnh viện Quân Y 105

Khu phố 7

Phường Trung Sơn Trầm Khu phố 8

Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-9B Phan Chu Trinh

Trụ sở tập đoàn T&T

Phường Lý Thái Tổ Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng

Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2

Xã Tả Thanh Oai Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh

6 ngõ 215/3 Xóm Cầu Triều Khúc

Bệnh viện K cơ sở 3 

Ngách 53/68 Triều Khúc

Huyện Chương Mỹ Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc

Thôn Đông Duyên

Thôn An Duyên

Phố Tía, thôn Tử Dương (Từ 15/5 thu hẹp phạm vi)

Đội 5, thôn Quang Hiền

Phố Chiếc, cụm 2, thôn Nhân Hiền

Xã Thống Nhất từ Cầu Nghệ đến thôn Hoàng Xá, 12 hộ

Huyện Thanh Oai Xã Cự Khê Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà

Chung cư The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum

Một phần tòa The Legend

Tòa 17T4 Trung Hòa

Tòa nhà Center Point

CT12N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái

22 hộ trong ngõ 47/44/1 Khương Trung

Ngõ 140 Nguyễn Xiển

Ngõ 212 Khương Đình

 Thôn Linh Quy Bắc

Thôn Linh Quy Đông

Thôn Ngổ Ba

Thôn Cây Đề

Xã Đặng Xá Tòa nhà D5, KĐT Đặng Xá

Xã Yên Viên Tập thể cơ khí

Xã Đa Tốn Tòa nhà S202, chung cư Vinhomes Ocean Park

Huyện Thạch Thất Xã Kim Quan Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất

Huyện Phúc Thọ Xã Hiệp Thuận
CT3B KĐT Văn Quán

CC Hemisco Tổ 20 

Chung cư Hemisco 

Tòa CT7 chung cư Boo young

Khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza 

Phường Ngọc Thụy Ngõ 55 Gia Thượng

BV Đa khoa Đức Giang

CT9C KĐT Việt Hưng (tầng 8)

Phường Phúc Đồng chung cư Sunrise Building 3A

Phường Thượng Thanh  chung cư Đầm Nấm (tầng 2)

Phường Việt Hưng GH 6 CT 17, Tổ 14 Đô Thị Việt Hưng (tầng 12)

CT15 GreenPark tổ 11

Chung cư H2, KĐT Việt Hưng

Quận Tây Hồ Phường Quảng An Tòa Fraser Suites (tạm thời), tầng 17 cách ly y tế

Phường Kim Liên 45/41/66 Đông Tác

Phường Ngã Tư Sở C4 Tập thể Khương Thượng

Phường Thịnh Quang P109 A4 TT Vĩnh Hồ

Phường Trung Tự Nhà L1 Tập thể Viện năng lượng

Phường Hạ Đình

Xã Kim Sơn

Thị trấn Đông Anh

Phường Đức Giang

Phường Giang Biên

Phường Phúc La

Thanh Trì

Huyện Thường Tín

Nhân Chính

Phường Khương Trung

Quận Thanh Xuân

Huyện Đông Anh

Quận Ba Đình

Quận Cầu Giấy

Huyện Sóc Sơn

Phường Sơn Lộc

Phường Phan Chu Trinh

Xã Tân Triều 

Xã Tô Hiệu

Xã Hiền Giang

Phường Mỗ Lao

Huyện Gia Lâm

Quận Hà Đông

Thị Xã Sơn Tây

Quận Hoàn Kiếm

16 Hà Nội

Quận Long Biên

Quận Đống Đa



Phường Láng Hạ Tòa 97-99 phố Láng Hạ (tạm thời)

Phường Quang Trung Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng

Xã Hòa Bình Trường TH&THCS Hòa Bình

Phường Hữu Nghị Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6- Dạ Hợp

Trường mầm non Hoa Linh, Tổ 6

Tổ 15

Xã Thụy Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga

Khu 10

Khu 2

Huyện Thanh Thủy Xã Tân Phương Khu 7

Thôn Hợp Long 1

Thôn Khuôn Khoai

Thị trấn Thứa Thôn Kim Đào

Xã Kênh Trung Thôn Lai Nguyễn

Thôn Thanh Lâm

Thôn Cường Tráng

Phường Tương Giang Khu phố Tiêu Sơn (CT 16)

Phường Tân Hồng Công ty Cổ phần sản xuất biến thế HBT Việt Nam

Xóm 6 khu phố Đa Hội

Một phần xóm 5 khu phố Đa Hội

Tân Chi Thôn Chi Đống

Thôn Hoài Trung

Thôn Hoài Thượng

Thôn Nội Viên

Thôn Hương Vân

Thôn An Động

Xã Nội Duệ Thôn Đình Cả

Xã Hiên Vân Thôn Kiều

Xã Song Liễu

Xã Trí Quả 

Xã Hoài Thượng

Xã Nghĩa Đạo 

Xã Trạm Lộ 

Xã Đại Đồng Thành 

Xã An Bình 

Thôn Xuân Lê

Thôn Đa Tiện

Thôn Đức Hiệp

Xã Mão Điền

Huyện Gia Bình

Từ 4/7/2021 chuyển sang trạng 

thái bình thường mới

Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn

Phường Kim Chân chuyển sang CT 19 từ 21/06

Phường Khúc Xuyên chuyển sang CT 19 từ 21/06

Phường Phong Khê chuyển sang CT 19 từ 21/06

Phường Hạp Lĩnh chuyển sang CT 19 từ 21/06

Phường Tiền An chuyển sang CT 19 từ 21/06

Phường Suối Hoa chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu phố Vũ chuyển sang CT 19 từ 21/06

Ngõ 4, khu phố Vũ

Cụm dân cư Gò Đỏ và cụm dân cư phố Hoa Phượng khu 10, khu 3 chuyển sang CT 19 từ 21/06

 Khu 1, 4, 6, 9 từ 24/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19

Khu 5, khu 8 chuyển sang CT 19 từ 21/06

Một phần khu 4 

Khu 10 CT 19

Phường Hòa Long chuyển sang CT 19 từ 21/06 Xóm 4, khu Đẩu Hàn

Xóm Ngõ Son đến xóm Cổng Bắc, khu Lãm Làng 

Khu Lãm Làng CT 15

Khu dân cư Chu Mẫu CT 15

Một phần khu Lãm Trại

Khu vực ngã 3 đường Tam Giang và đường Nguyễn Âu Miễn, khu Hai Vân

Khu Hai Vân CT 19

Khu Vân Trại CT 19

Khu Phúc Sơn từ 26/06 chuyển sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Phường Đồng Tiến 

Xã Kim Đức

Xã Yên Nguyên

Liên Bão

Phường Châu Khê

Xã An Thịnh

Xã Lạc Vệ

Huyện Tiên Du

Từ 04/07 chuyển sang trạng thái 

bình thường mới

20 Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

Từ 04/07 chuyển sang trạng thái 

bình thường mới

Xã Xuân Lâm 

Phường Đại Phúc CT 16

Phường Vân Dương
Từ 06/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Vũ Ninh 
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Huyện Chiêm Hóa

Thị Xã Từ Sơn

Từ 04/07 chuyển sang trạng thái 

bình thường mới

Huyện Thuận Thành

Từ 07/07 kết thúc CT 19, 

chuyển

sang trạng thái bình thường mới

Thành phố Bắc Ninh

CT 16 từ 18/05

Link tổng hợp giãn cách TP Bắc 

Ninh ngày 28/06

http://www.bacninh.gov.vn/doc

uments/135051/16018865/gianc

achxahoi280621.pdf/32bd57c3-

dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d

Thành phố Hòa Bình

Thành phố Việt Trì
Phú Thọ

Tuyên Quang

18

19

16 Hà Nội

17 Hòa Bình

Quận Đống Đa

http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d
http://www.bacninh.gov.vn/documents/135051/16018865/giancachxahoi280621.pdf/32bd57c3-dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d


Khu Cô Mễ, Đồng Trầm, Thanh Sơn, Phương Vỹ, Thanh An, 
Suối Hòa, Công Binh chuyển sang CT 19 từ 21/06

Đường làn 1 thuộc cụm dân cư dịch vụ khu Phương Vỹ 2

Đồi Ban, khu Đồng Trầm

Khu dân cư 1, 2, 3, 4, 5, 6 chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu 10 (trừ Tổ nhân dân số 40) từ 26/06 chuyển sang CT 19

Tổ 39, khu 10

Tổ 40, khu 10

Khu dân cư Tiền Trong, Tiền Ngoài, Khu Đông chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu dân cư Khu Đoài, Quế Sơn, Khu Sơn từ 26/06 chuyển sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Khu dân cư Xuân Ổ A, Xuân Ổ B chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu dân cư Khả Lễ, Bồ Sơn từ 24/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Tầng 12A, tòa nhà V2, chung cư Vcity, khu Hòa Đình

Khu Hòa Đình (trừ một phần cụm dân cư Xóm 5 và một phần cụm dân cư Xóm 7) từ 26/06 chuyển sang CT 19

Một số hộ trên trục đường Nguyễn Văn Cừ, khu Hòa Đình

Khu dân cư Đương Xá 1,2,3 chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu dân cư Vạn Phúc, Thượng Đồng chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu Thụ Ninh từ 26/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Một phần tuyến đường Nguyễn Cao 

Một phần phố Bế Văn Đàn 

Khu dân cư Nguyễn Trãi, Khu phố mới chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu dân cư Ninh Xá 1, 2, 3, 4 chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu Ninh Xá 5 từ 26/06 chuyển sang CT 19

Khu Đọ Xá (trừ một phần cụm dân cư Xóm Đông 2) từ 26/06 chuyển sang CT 15

Một phần cụm dân cư Xóm Đông 2

Xóm Chùa, Khu 3

Khu phố 5

ngõ 114, ngõ 160 và các hộ đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4

Số nhà 01 đến số nhà 89 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3

Phố Lửa Hồng, khu phố 4

Xóm Giữa, khu Thượng Đồng

Khu 1

Khu 3 từ 26/06 chuyển sang CT 15

Khu 4 CT 15

Một phần Tổ dân cư số 12, khu 3

Ngõ 140, khu 3

Khu 4 (trừ trường Cao đẳng Thống kê) từ 26/06 chuyển sang CT 15

Khu dân cư Y Na, 2 Y Na, Hồ Ngọc Lân, Niềm Xá chuyển sang CT 19 từ 21/06

 Khu Thị Chung từ 26/06 chuyển sang CT 19

Khu Yên Mẫn từ 26/06 chuyển sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Khu 4, 5, 6, 7, 8  chuyển sang CT 19 từ 21/06

Khu 2 (trừ một phần Tổ nhân dân số 10) từ 26/06 chuyển sang CT 19

Khu 1, 3 từ 24/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19
(chuyển sang CT 15 từ 21/06)

Sơn Trung

Thái Bảo

Cụm dân cư khu Sơn Đông

Ký túc xá công ty Canon

Chung cư nhà ở Xã hội Hillview

Xóm Chùa, khu Thái Bảo

Xã Mộ Đạo CT 19 Thôn Mộ Đạo

Xã Quế Tân CT 19 Thôn Quế Tân

Thôn Lựa

Thôn Nghiêm Xá

Thôn Can Vũ

Xã Phù Lương (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19)

Xã Cách Bi (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19)

Xã Châu Phong (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19)

Xã Đức Long (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19)

Xã Bằng An (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19)

Xã Đào Viên CT 19

Xã Chi Lăng CT 19

Xã Phù Lãng CT 19

Xã Yên Giả CT 19

 Xã Hán Quảng CT 19

Xã Nhân Hòa CT 19

20 Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh 
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Đáp Cầu
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Khắc Niệm
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Võ Cường CT 16

Phường Vạn An 
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Ninh Xá
Từ 06/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Tiền An

Phường Vệ An CT 16

Phường Kinh Bắc
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Thị Cầu
Từ 04/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Nam Sơn
Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Xã Việt Hùng Từ CT 19

Thành phố Bắc Ninh

CT 16 từ 18/05

Link tổng hợp giãn cách TP Bắc 

Ninh ngày 28/06

http://www.bacninh.gov.vn/doc

uments/135051/16018865/gianc

achxahoi280621.pdf/32bd57c3-

dbc0-4f87-b658-d43e3001d05d

Huyện Quế Võ

Từ 0h ngày 8/7/2021 chuyển 

trạng thái bình thường mới



Thôn Thịnh cầu, thôn Đỉnh từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Xã Phương Liễu Từ CT 19 Thôn Phương Cầu từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Thôn Xa Loan

Thôn Vũ Dương

Xã Nhân Hòa CT 19 Thôn Bất Phí 

Thôn Mao Trung, Mao Yên, Mao Lại từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Thôn Mao Dộc

Yên Phụ Đức Lân

Xóm 5, thôn Đoài

Xóm Đông, thôn Phong Xá

Xóm Giữa, thôn Phong Xá

Xã Hòa Tiến CT 19 Thôn Yên Tân (tiếp tục CT 15)

Xã Đông Phong CT 19
Xóm ngoài, thôn Bằng Lục

 Xóm Trong, thôn Bằng Lục

Huyện Ngọc Lặc Xã Minh Sơn Làng Hón, thôn Minh Ngọc (10 hộ)

Huyện Thiệu Hóa Xã Thiệu Phúc Thôn Mật Thôn

Huyện Hằng Hóa Thị trấn Bút Sơn Phố Trung Sơn

Huyện Thường Xuân Xã Vạn Xuân (phong tỏa tạm thời từ 19/06)

Thành phố Thanh Hóa Phường Đông Vệ Chung cư Đông Phát

Tâm Tiến

Đồng Tiến

Tân Hải

Tân Thành

Sơn Long

Xã Quỳnh Vinh  Thôn 1

Phường Quỳnh Thiện Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quỳnh Lập

Khối dân cư Văn Tiến (CT 16)

Khối dân cư Xuân Bắc (CT 16)

Khối dân cư Xuân Nam (CT 16)

Phường Trường Thi Tổ dân cư số 8, khối 14

Phường Hưng Bình Đường Ngô Tuân nằm trên địa bàn khối Quang Tiến, nối từ
 đường Kim Đồng và đường Đốc Thiết

Phường Trung Đô Một phần khối 8 và khối Yên Trường 

 Khối Vinh Phúc (CT 16)

Chung cư Bảo Sơn (trong khối Vinh Phúc) (CT 16)

Một phần khối Quang Phúc (CT 16)

Một phần khối Tân Phúc (CT 16)

Một phần khối Yên Vinh (CT 16)

Một phần khối An Vinh (CT 16)

Phường Nghi Phan Bệnh viện tâm thần Nghệ An

Phường Hưng Bình Một phần khối Yên Phúc A

Tòa nhà CT1, chung cư Kim Thi (từ 02/07 chỉ phong tỏa tầng 6)

Chung cư Phú Mỹ Trung (từ 02/07 chỉ phong tỏa tầng 5)

Từ 26/06 mở rộng phong tỏa toàn bộ khối 4
Ngõ 21, đường Lê Ninh, khối 4 từ 25/06

Phường Bến Thủy Một phần khối 3, đường Võ Thị Sáu

Phường Đội Cung Một phần khối 1, đường Nguyễn Thị Định

Một phần khối Châu Hưng

Một phần khối Yên Giang

Phường Hồng Sơn Chợ đầu mối thành phố Vinh

Phường Cửa Nam Một phần khối 4, đường Hồ Hán Thương

Phường Lê Mao Một phần khối Trung Hòa 1 và Trung Hòa 2

Xã Hưng Đông Tổ 5, xóm Vinh Xuân

Xã Nghi phú Khoa Sản BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Chung cư Golden 1 (CT 16 từ 17/06)

Một phần phường Hà Huy Tập (tam giác từ
 ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu Kênh Bắc đến ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế)

Xã Minh Hợp (CT 15 với các khu vực còn lại từ 19/06) Xóm Minh Tâm (CT 16)

Xóm Thành Xuân (CT 16)

 Xóm Liên Xuân (CT 16)

Xã Tam Hợp (CT 15 từ 19/06)

Thôn Toàn Thắng (CT 16)

Thôn Phượng Sơn (CT 16)

Thôn Yên Thịnh (CT 16)

Thôn Quang Trung (CT 16)

Huyện Đô Lương Thị trấn Đô Lương Công an huyện Đô Lương (chuyển sang CT 15 từ 02/07)

 Phường Hưng Dũng
CT 15 từ 16/06

Phường Hưng Phúc

Phường Quán Bàu

Phường Vinh Tân

Phường Hà Huy Tập
CT 15 với các khu vực còn lại từ 14/06

20 Bắc Ninh

Xã Phượng Mao CT 19

Xã Tam Giang CT 19

Xã Thụy Hòa CT 19

Xã Quỳnh Lập

Xã Nghĩa Xuân (CT 15 với các khu vực còn lại từ 19/06)

Xã Nghi Diên
Các thôn còn lại thực hiện CT 15 từ 26/06

Huyện Quế Võ

Từ 0h ngày 8/7/2021 chuyển 

trạng thái bình thường mới

 Huyện Yên Phong

Từ 07/07 kết thúc CT 19, 

chuyển

sang trạng thái bình thường mới

Thị Xã Hoàng Mai

Thị trấn Phố Mới từ 28/06 chuyển từ CT 15 sang CT 19

Xã Bồng Lai CT 19

21 Thanh Hóa

22 Nghệ An

TP Vinh 

Từ 03/07 chuyển sang CT 15

(chuyển CT 16 từ 19/06,

trước đó CT15 từ 17/06)

Huyện Quỳ Hợp

Huyện Nghi Lộc



Xã Quỳnh Lương CT 15 với các xã còn lại từ 28/06 Xóm 8

Xã Quỳnh Minh CT 16 với các xã còn lại từ 28/06 Thôn 2

Xã Quỳnh Lâm CT 16 từ 26/06 Xóm 4

Xã Minh Châu (CT16 từ 18/06) Thôn Vân Tập

Xã Diễn Thịnh từ 04/07 có 7/12 thôn chuyển CT 15
(CT 16 từ 17/06) Thôn 3, 8, 9, 10, 12 tiếp tục CT 16

Xã Diễn Trung (chuyển sang CT 15 từ 26/06, trước đó CT 16 từ 17/06)

Xã Diễn Cát (chuyển sang CT 15 từ 26/06, trước đó  CT 16 từ 17/06)

Xã Diễn Kim (chuyển sang CT 15 từ 26/06, trước đó CT 16 từ 17/06)

Xã Diễn Tân (chuyển sang CT 15 từ 26/06, trước đó CT 16 từ 17/06)

Xã Diễn Bích 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Ngách 2 ngõ 377 đường Nguyễn Du

Phường Thạch Linh Tòa C2, chung cư Vinhomes

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 4

Thôn Hồng Hà

Thôn Bắc Quang

Thôn Nam Quang

Thôn Đoài Thịnh (thu hẹp còn 100 hộ)

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 2 (thu hẹp còn 30 hộ)

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 11

Tổ dân phố 10

Một phần tổ dân phố 4

Xã Quang Diệm Một phần thôn 4

Xã Sơn Trường Thôn 1

 Xã Sơn Phú Thôn Đại Vường

Tổ liên gia số 1 và 4, thôn Gia Phú

Tổ liên gia số 6 và 7 thôn Mỹ Lộc

Thôn Song Hồng (chuyển sang CT15 từ 19/06)

Thôn Cầu Đá  (chuyển sang CT15 từ 19/06)

Một phần thôn Nam Sơn  (chuyển sang CT15 từ 19/06)

Một phần thị trấn Lộc Hà (CT 16), trừ 4 TDP Xuân Khánh, 
Phú Đông,  Khánh Yên, Yên Bình Tổ dân phố Xuân Hải

Xã Thạch Kim (CT 16)

Huyện Vũ Quang Xã Thọ Điền Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt

Huyện Đức Thọ Xã Tùng Ảnh  Nhà máy May mặc xuất khẩu Appareltcch

Huyện Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vịnh Nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 
(Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên)

Xã Thạch Hạ Trụ sở UBND xã Thạch Hạ 

Xã Thạch Liên Thôn Thọ

Thôn 17 (CT 16)

Thôn 18 (CT 16)

Thôn Tân Tiến (CT 16)

Thôn Bình Tiến (CT 16)

Thôn La Xá

Thôn Tân Hòa

Thôn Đông Tân (CT 16)

Thôn Nhân Hòa (CT 16)

Thắng Hòa (CT 16)

Thôn Trung Hòa (CT 16 từ 09/06)

Thôn Trung Tiến

Thôn Việt Yên

24 Quảng Nam Thị Xã Điện Bàn Xã Điện Phước Chợ Bình Long

Xã Phong Hiền (chuyển sang CT 15 từ 19/05)

Thị trấn Phong Điền Trung tâm Y tế huyện Phong Điền

Xã Phong Hòa

Xã Phong Thu

Thôn Phước An

Thôn Phước Lộc

Xã Lộc Vĩnh Thôn Phú Hải

Thị trấn Lăng Cô

Xóm Cầu, thôn Phước Hưng 

 Chợ Lộc Thuỷ, thôn Phước Hưng

Thôn Phước Hưng CT 15 từ 04/07

Phường Thạch Quý

Phường Bắc Hà

Xã Thạch Trung

Phường Nguyễn Du

Thị trấn Phố Châu

Xã Xuân Viên

Xã Cương Gián

Xã Tân Lâm Hương

Xã Việt Tiến

Xã Lộc Tiến

Xã Lộc Thuỷ

TP Hà Tĩnh

(từ 18/6 chuyển từ CT16 sang

CT15)

Kết thúc CT 15 ngày 21/6

Huyện Hương Sơn

Huyện Nghi Xuân

Huyện Lộc Hà

23 Hà Tĩnh

25 Thừa Thiên
-Huế

Huyện Phong Điền

Huyện Phú Lộc

Huyện Thạch Hà

22 Nghệ An

Huyện Quỳnh Lưu

Huyện Diễn Châu

30 xã còn lại và thị trấn Diễn 

Châu

dừng CT 15 từ 26/06



Thị Trấn Phú Lộc Tổ dân phố số 6

Thị trấn Lao Bảo Khách sạn SePon

Khối 2, Khối 3B, Khối 3B, Khối 5 CT 16 từ 07/7

Các nơi còn lại CT 15 từ 07/7

Thôn Thạch Bi 1

Thôn Thạch Bi 2

Thôn La Vân

Thôn Hưng Long

Thôn Vĩnh Tuy

Thôn Châu Me

Thôn Tấn Lập

Phường Nghĩa Chánh Khu phố Mỹ Phú, khu đô thị An Phú Sinh

Phường Nghĩa Lộ Khu vực đường Nguyễn Công Phương

Xã Tịnh Kỳ Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh

Phường 1 Căn hộ dịch vụ hẻm 333 Lê Văn Sỹ

Cafe Trung Nguyên Legend, 104 Phổ Quang

Nhà trọ 139 Bạch Đằng

Phường 3 Một phần hẻm Nguyễn Bặc

Phường 4 Tòa nhà 01 Hoàng Việt

Phường 13 Công ty PIANO, 302 Cộng Hòa

Phường 14 Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam

Đầu đường số 6, khu dân cư Nam Long, khu phố 2

UBND phường An Lạc (tạm thời)

Hẻm 258 Hồ Học Lãm, tổ 59

Chung cư Ehome 3 (tạm thời)

Phường Bình Hưng Hòa Hẻm 20 Phạm Đăng Giảng

Tòa nhà 326 Võ Văn Kiệt (trừ công ty Cen Sài Gòn tầng 3 và ngân hàng VP Bank tầng 6)

Công ty Cen Sài Gòn tầng 3 và ngân hàng VP Bank tầng 6, tòa 326 Võ Văn Kiệt

Phường Cầu Kho Hẻm TK5

Hẻm 162 Bùi Thị Xuân

Tòa nhà 242 Cống Quỳnh

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh

Hẻm 212B Nguyễn Trãi

Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu Mã lạng)

Tầng 17, Công ty HUAWEI, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn

Starbucks coffee store, góc Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị Nghĩa

Khách sạn Sheraton

Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ

Hẻm 404

Hẻm 287 và 289 Nguyễn Đình Chiểu

Phường Võ Thị Sáu Công ty Cổ phần tập đoàn Grove, 129 Pasteur

Tòa nhà 212 Pasteur

Tòa nhà 129 Pasteur

Công ty Deloitte

Phường 3 Lô B5, Chung cư phường 3

 Phường 16 Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ

Phường 18 Hẻm 458 Nguyễn Tất Thành

Phường 1 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 

Phường 9 Một phần đường Hùng Vương, tổ 56, kp6

Công ty 16 – 18 Vạn Tượng

Công ty 95B Trịnh Hoài Đức (cổng sau 18A Vạn Tượng)

Phường Tân Hưng Ngân hàng VIB số 5 -7 Nguyễn Thị Thập

Phường Tân Thuận Tây Đường 5K (tạm thời)

Một phần phường Tân Thuận Tây CT 16 từ 08/07

Một phần phường Bình Thuận CT 16 từ 08/07

Phường Tân Thuận Đông CT 16 từ 08/07

Phường Tân Phong Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2

Phường Tân Kiểng Chung cư mini đường số 3

Quận 8 Phường 7 Một phần đường Phạm Thế Hiển, khu phố 1

Quận 9 Phường Long Thạch Mỹ Công ty Datalogic

Phường 4 Trung tâm y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo)

Phường 10 Hẻm 257 đường 3/2

Quận 11 Phường 7 Phòng cho thuê Phương Thanh, đường Ba Tháng Hai

Phường Tân Thới Nhất Block A2, chung cư Moscow Tower

Phường Tân Chánh Hiệp Tầng 6 tòa Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung

Huyện Hướng Hóa
Thị trấn Khe Sanh

Quận 7

TP Hồ Chí Minh
Tiếp tục CT 10 từ 29/06
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 05/7/2021)
https://hcdc.vn/public/img/02bf8460bf0d6384849ca010eda38cf8e9dbc4c7/images/mod1/images/danh-sach-cac-diem-phong-toa-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-luc-10-gio-ngay-0572021/files/2107051036.pdf

Phường 6

Phường 13

Phường Phổ Thạnh CT 16 từ 26/06

Xã Phổ Châu CT 16 từ 26/06

Phường 2

Phường An Lạc

Phường Cô Giang

Phường Phạm Ngũ Lão

Phường Nguyễn Cư Trinh

Phường Bến Nghé

Phường 5

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 10

Quận 12

Từ 14/6 chuyển sang CT 15

CT 16 từ 31/5

25 Thừa Thiên
-Huế

26 Quảng Trị

Quảng Ngãi27

Huyện Phú Lộc

Thị xã Đức Phổ

Thành phố Quảng Ngãi

Quận Tân Bình

Quận Bình Tân

Quận 1

https://hcdc.vn/public/img/02bf8460bf0d6384849ca010eda38cf8e9dbc4c7/images/mod1/images/danh-sach-cac-diem-phong-toa-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-luc-10-gio-ngay-0572021/files/2107051036.pdf
https://hcdc.vn/public/img/02bf8460bf0d6384849ca010eda38cf8e9dbc4c7/images/mod1/images/danh-sach-cac-diem-phong-toa-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-luc-10-gio-ngay-0572021/files/2107051036.pdf


Phường Thạnh Lộc Tổ 8, khu phố 3b Thạnh Lộc 19

Phường 15 Hẻm 57/55, Điện Biên Phủ

Phường 25 Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, khu phố 4

Số 29 Thảo Điền

Block C2 Chung cư Tropic Garden, Số 49 đường 66

Số 14E Quốc Hưng

Số 35 đường 59

Hẻm 129 Tam Châu

Một phần đường Gò Dưa, kp3

Phường Hiệp Bình Phước Block A1, chung cư Sunview Town

Xã Hiệp Phước Hẻm 688 tổ 3 ấp 1

Xã Phú Xuân Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, khu phố 7

Nhà thờ Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

Hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm

Hẻm 456 Nguyễn Văn Công

Hẻm 415 Nguyễn Văn Công

Hẻm 80/12 Dương Quảng Hàm

Hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm

Phường 8 Hẻm 183/46 đường số 10

Phòng khám đa khoa Xóm Mới

Phòng khám Thiên Khai

Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ

Phường 10 Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 Nguyễn Oanh

Hẻm 1358/30 Quang Trung

Hẻm 637/37 Quang Trung

Phường 14 Đường 53, tổ 36 khu phố 5

Hẻm 906

Một phần tổ dân phố 57, khu phố 7

Hẻm 854/18

Hẻm 854/19

Hẻm 854/26

Hẻm 854/47

Hẻm 854/67

Hẻm 854 Thống Nhất

Hẻm số 7 đường Thống Nhất

Phường Tân Thành Hẻm 710 Lũy Bán Bích

Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu

Phường Tân Thới Hòa Công ty 23C Lũy Bán Bích

Điểm bầu cử trường cao đẳng công nghệ thông tin 

Lô B, chung cư Sen Xanh (Lotus Garden)

Phường Tân Quý Hẻm 17 Gò Dầu

Phường Phú Trung Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu

Phường Phú Thọ Hoà Nhà trọ hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch

Hẻm 18 Đỗ Nhuận

Chợ Sơn Kỳ

Lô C, Chung cư Sơn Kỳ 1

Phường 1 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Phường 13 57 Đặng Văn Ngữ

Phường 10 Tòa nhà Sogetraco

Ấp 7a

Ấp 9

Xã Tân Phú Trung Hẻm 70, đường 92, tổ 13, ấp Bến Đò 

Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân

Tổ 5, ấp Hậu Lân

Xã Tân Hiệp Ấp Thới Tây 1, 2, 3 thực hiện chỉ thị 10 UBND thành phố từ 20/06

Xã Tân Thới Nhì  Hẻm 1 Dân Thắng 2

Thị trấn Hóc Môn Hẻm 80, tổ 21, khu phố 1

Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2 Thới Tam Thôn

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thành, Tam Đông 2

 Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2

Ấp Tam Đông 3

Công ty TNHH Tombow Manufacturing Asia

Công ty TNHH Map Pacific Singapore

Phường Long Bình Tân Siêu thị Big C Đồng Nai

TP Hồ Chí Minh
Tiếp tục CT 10 từ 29/06
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 05/7/2021)
https://hcdc.vn/public/img/02bf8460bf0d6384849ca010eda38cf8e9dbc4c7/images/mod1/images/danh-sach-cac-diem-phong-toa-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-luc-10-gio-ngay-0572021/files/2107051036.pdf
Phường Thảo Điền

Phường Tam Bình

Phường 3

Phường 5

Phường 9

Xã Thới Tam Thôn

Phường Long Bình

Phường 11

Phường 15

Phường Tây Thạnh

Phường Hòa Thạnh

Phường Sơn Kỳ

Xã Tân Thạnh Đông

Xã Bà Điểm

TP Thủ Đức

Huyện Nhà Bè

Quận 12

Từ 14/6 chuyển sang CT 15

CT 16 từ 31/5

Quận Bình Thạnh

29 Đồng Nai

Quận Gò Vấp

Từ 14/6 chuyển sang CT 15

CT 16 từ 31/5

Quận Tân Phú

Quận Phú Nhuận

Huyện Củ Chi

Huyện Hóc Môn

TP Biên Hòa



Phường Phước Tân Sân golf Long Thành

Xã Gia Kiệm phong tỏa từ 30/06

Xã Gia Tân 3  phong tỏa từ 30/06

 Xã Gia Tân 2 phong tỏa từ 30/06

Xã Gia Tân 1 phong tỏa từ 30/06

TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Một phần đường Ngô Quyền

Thạc Gián và Tân Chính
 Khu vực K407 Lê Duẩn và K54/H16 Lý Thái Tổ


Chính Gián
 Công ty Nhựa Duy Tân (Địa chỉ: 145 Điện Biên Phủ)


Chính Gián
 143 Điện Biên Phủ


An Khê	
 199/40 Nguyễn Phước Nguyên

Liên Chiểu
 Hòa Minh
 K582/H1/6 Tôn Đức Thắng


Liên Chiểu
 Hòa Minh
 Kiệt 137/H15/17 Tô Hiệu


Trạm y tế Phường Tân Thành

 Hẻm 189, đường Mai Hắc Đế

Thị xã Buôn Hồ Phường Đạt Hiếu Đường Hùng Vương

Khu vực dân cư tại quán cà phê Rota

Khu vực dân cư tại quán ăn Dream

Khu vực dân cư tại giáo xứ Ea H’leo

Khu vực dân cư tại quán Cà phê Cây Si

Khu vực dân cư tại quán ăn Ba Khía 

Khu vực dân cư tại quán Thanh Dậu

 Thôn 6b

Thôn 7

Thôn 6a

Một phần khu phố Tân Hòa

Chung cư Bcons Suối Tiên, đường Tân Lập

Phường Bình Thắng  Khu phố Quyết Thắng

Phường Vĩnh Phú Chung cư Marina Tower (phong tỏa lần 2 từ 28/06)

Chi cục thuế TP Dĩ An

Công ty Phúc Đạt

5 tổ dân cư thuộc khu phố Tân Phú 2 và Tân Phước

Đường Bùi Thị Xuân

Chi nhánh Công ty Cổ phần TICO

Bệnh viện đa khoa An Phú (tạm thời)

Khu phố 1B (CT 16)

Đường Từ Văn Phước

Phường Lái Thiêu Bệnh viện Quốc tế Becamex

Khu phố Đồng An I (CT 16)

Khu phố Đồng An II (CT 16)

Khu phố Đông Ba (CT 16)

Công ty PUKU Việt Nam

 Block C2 Chung cư E-home 4

Chung cư Marina đường Vĩnh Phú 10

Công ty TNHH House Ware

Phòng khám đa khoa Medic Miền Đông

Nhà trọ Trung Kiên

Khu phố Bình Quới B

Thị xã Bến Cát Phường Tân Định Công ty TNHH Right Rich 

Phường Thái Hòa (CT16 từ 16/06) Công ty TNHH Vision

Công ty Gốm sứ Hiền Hòa Anh

Khu nhà trọ Lâm Văn Nho, khu phố Vĩnh An

Phường Tân Phước Khánh chuyển sang phong tỏa từ 20/06 
(trước đó CT16 từ 16/06) Đường số 14, khu phố Khánh Hội

Phường Phú Cường Cửa hàng kinh doanh xe máy An Thành

Phường Phú Hòa CT 16 từ 21/06 Một phần khu phố 5

Một phần khu phố Chánh Lộc 6

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương

Phường Hiệp An CT 16 từ 21/06 Một phần khu phố 7

Phòng khám đa khoa Châu Thành

Siêu thị BigC Thủ Dầu Một (tạm thời)

Một phần khu dân cư Hiệp Thành 3

Phường 2 Một số hộ dân khu phố 3

Xã Lợi Bình Nhơn Ấp Xuân Hòa 1

Thị Trấn Cần Đước Khu phố 7

Phường Tân Thành

Thị trấn Ea Drăng

Xã Ea Wy

Xã Cư Mốt

Phường Đông Hòa

Phường Chánh Mỹ CT 16 từ 21/06

Phường Hiệp Thành  CT 16 từ 

21/06

(trước đó đã thực hiện CT 16 từ 

31/05)

TP Thủ Dầu Một

Các phường còn lại thực hiện

CT 15

TP Tân An

CT 16 từ 08/07

Huyện Cần Đước

CT 16 từ 08/07

Thanh Khê


TP Buôn Ma Thuột

Huyện Ea H’leo

TP Dĩ An
CT 16 từ 05/07


TP Thuận An
CT 16 từ 21/06

Thị xã Tân Uyên
CT 16 từ 21/06

29 Đồng Nai

32 Bình Dương

30 Đà Nẵng

33 Long An

Phường Dĩ An

Phường Tân Bình

Phường An Phú

Phường Bình Hòa

Phường Vĩnh Phú

Phường Bình Chuẩn
 (CT16 từ 19/06)

Phường Tân Vĩnh Hiệp (CT16 từ 16/06)

31 Đắk Lắk

TP Biên Hòa

Huyện Thống Nhất



Xã Tân Lân Bệnh viện Đa khoa Cần Đước

Xã Phước Vân Khu vực chợ Phước Vân

 Xã Mỹ Yên 9 hộ dân tại ấp 3

Xã An Thạnh Khu vực hẻm thuộc ấp 1A

Xã Long Hiệp Dãy phòng trọ tại ấp Chánh

Thị trấn Bến Lức Khoa Hồi sức – Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức

Huyện Tân Thạnh CT 15 từ 

08/07
Xã Tân Thành

Khu vực cầu Kênh 5000, ấp 3

Huyện Đức Hòa

CT 16 từ 08/07
Xã Đức Hòa Hạ

Tổ 5, ấp Bình Tả 2

Xã Long Thượng Tổ 4, ấp Long Thới

Xã Long Hậu Tổ 17, ấp 4

Xung quanh nhà trọ ông Nguyễn Minh Mật

Công ty TNHH bao bì nhựa Hua Da Việt Nam 

Phường Gia Lộc Một phần khu phố Lộc Trát

Phường An Hòa Công ty TNHH Winga

Xã Hưng Thuận Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị

Phường Lộc Hưng Khu phố Lộc An

Huyện Gò Dầu Xã Cẩm Giang
Tổ 27, ấp Cẩm Bình

Thị xã Hòa Thành Xã Long Thành Nam Khu vực đường số 5, ấp Bến Kéo

Xã Phước Hưng BV Đa khoa huyện An Phú (tạm thời)

Xã Khánh Bình Tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16 thuộc ấp Bình Di CT 16 đến 14/07

 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 thuộc ấp Tân Bình CT 16 đến 10/07

Ấp Tân Khánh CT 16 đến 10/07

Thị trấn Tịnh Biên CT 16 từ 06/07

Xã An Nông, An Phú, Nhơn Hưng CT 15 từ 06/07

Thị trấn Nhà Bàng CT 15 từ 06/07 Khu vực chợ Nhà Bàng, thuộc khóm Thới Hòa CT 16

Khu công nghiệp Bình Long CT 16

Công ty TNHH Kovie Vina trong Khu Công nghiệp Bình Long CT 16 

Xã Bình Thủy Bán kính 500m từ nhà ông T.V.B.E, số 187, tổ 6, ấp Bình Phú CT 16 

Phường Vĩnh Nguơn Một phần đoạn đường Tây Xuyên

Khóm Châu Long 7 (từ số 123 và 3 căn không số) đường Tôn Thất Tùng 

Khóm Châu Long 7 từ số nhà 449 đến số 457 và khóm Châu Quới tại số 459 đường Thủ Khoa Huân

Khóm Châu Quới  (từ số 235 đến số 265)

 Khóm Châu Long 7 (từ số 238 số 274) đường Trương Định

TP Long Xuyên Phường Mỹ Bình Bệnh viện Tim mạch An Giang

Xã Mỹ Hạnh Đông (phong tỏa từ 13/06)

Xã Nhị Quý Tổ Nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành

Xã Tân Hội Tổ Nhân dân tự quản số 01, ấp Quý Thạnh

Phường 1 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang

Phường 2 Cảng cá Mỹ Tho

Hẻm 105 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hẻm 213 đường Tết Mậu Thân

Phường 7 Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Tiền Giang

Chợ Cũ

Công ty TNHH MTV Choi & Shin's Vina

Chợ Bảo Định

Khu dân cư Xóm Đỉnh

Phường Tân Long và xã Thới Sơn 

tiếp tục CT 15

Xã Mỹ Đức Đông Ấp Mỹ Quới

Xã Mỹ Hội Ấp Mỹ Trung

Xã Hòa Khánh Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

Ấp Quang Phú (4 hộ dân)

Ấp Quang Ninh (5 hộ dân)

Xã Mỹ Tịnh An Chợ Tịnh Hà, ấp An Thị

Huyện Gò Công Đông Xã Tân Tây Một phần khu vực tổ 5, ấp 4

Huyện Cai Lậy Xã Long Trung Khu vực chợ Ba Dừa

Một đoạn đường thuộc ấp Bình La

Một đoạn đường thuộc ấp Bót Chếch

Huyện Tiểu Cần Xã Hùng Hòa Ấp Hòa Thành

Huyện Cái Bè (CT16 từ
13/06)

Huyện Chợ Gạo

Huyện Châu Thành

Tp Mỹ Tho 
CT 16 từ 30/06
(trước đó CT 15)

Huyện Châu Phú
CT 15 từ 06/07
Xã Bình Long

Phường Châu Phú B

Phường 4

Phường 8

Phường 10

Huyện Tịnh Biên

TP Châu Đốc 
CT 15 từ 06/07

Thị xã Cai Lậy (CT16 từ
13/06)

Huyện Cần Đước

CT 16 từ 08/07

Huyện Bến Lức

CT 16 từ 08/07

Thị xã Kiến Tường và các huyện còn lại CT 15 từ 08/07

Huyện Cần Giuộc

CT 16 từ 08/07

Phường An Tịnh

Thị xã Trảng Bàng

CT 15 từ 25/06

Huyện An Phú

CT 15 từ 06/07 đến 07/07
Thị trấn Long Bình CT 15 từ 01/07

Xã Quơn Long

Xã Lương Hòa

37
Trà Vinh (CT15

 từ 01/06)

33 Long An

34 Tây Ninh

An Giang35

36 Tiền Giang
(CT15 từ 12/06)



Khóm 5

 Khóm 6

Một phần Thôn Bản Pựt, Khu cách ly xã Thượng Giáo

Thôn Kéo Pựt đến thôn Dài Khao

Huyện Bạch Thông Xã Tân Tú, TT Phủ Thông Khu CLTT xã Tân Tú, Khu điều trị TTYT Bach Thông

Phường Huyền Tụng Khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phường Sông cầu Trường cao đẳng Bắc Kạn Cơ sở 2

Huyện Chợ Đồn TT Bằng Lũng Khu điều trị Bệnh viện huyện Chợ Đồn

Xã Đông Hòa Ga đường sắt Hảo Sơn

Hòa Hiệp Trung Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung

Xã Hòa Xuân Nam Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Hòa Xuân Nam

Xã Ea Trol Buôn Ly

Xã Đức Bình Đông Xóm làng Huế, thôn Hiệp Hòa

Thị trấn Hai Riêng Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3

Thôn Diêm Hội

Thôn Tân Hòa

Tổ tự quản số 8

Tổ tự quản số 13

 Đường Trần Phú (từ chắn tàu lửa đến hẻm số 72)

Từ cổng trường Bích Du đến ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 Nguyễn Tất Thành

Từ đường Lê Trung Kiên đến ngã 3 giao đường Hàm Nghi

Tổ tự quản số 3 Khu phố Nguyễn Công Trứ

Tổ tự quản 26 Khu phố Lê Thánh Tôn

Xung quanh địa chỉ số 55 đường Trần Quý Cáp

Phường 5 Phòng khám Đa khoa Đức Tín

 Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực (Từ số nhà 36

Khu vực xung quanh nhà số 206  Nguyễn Tất Thành, KP. Trần Phú

Tuyến đường Trần Phú từ số nhà 01 - 51

Phường 9 Khu phố Phước Hậu 1

Xã Bình Kiến CT 16 từ 26/06/2021

Xã An Phú CT 16 từ 01/07

 Phường Phú Thạnh /

Phường Hòa Hiệp Trung Ga đường sắt Phú Hiệp 

Thôn Sơn Thọ

khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong

Xã Sơn Hà Xóm Giữa, thôn Ngân Điền

Xã Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang

Khu phố Đông Hòa

Khu phố Bắc Lý

Khu phố Tịnh Sơn

TP Cam Ranh Phường Cam Phúc Nam Hẻm số 1, đường Đặng Tất, tổ dân phố Phúc Sơn

Phường Lộc Thọ Khoa cấp cứu C24  bệnh viện Quân Y 87

Phường Phước Long Đường Bửu Đóa 

Phường Vĩnh Phước Tổ dân phố 5, 6, 7 

Thôn Võ Tánh 2

Thôn Văn Đăng 3 

Một phần khu vực đường Tôn Đức Thắng

Cảng cá Hòn Rớ

Đường Bạch Thái Bưởi, thôn Thành Phát

 Xã An Hiệp Ấp Tân Hòa

 Ấp Tân An

Ấp Tân Hòa 

Ấp An Hòa

Xã Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập

Tp Cao Lãnh Phường 5 BV Quân Dân Y

Phường Tân Phú Đông Xí nghiệp may 6

Phường 2 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tạm thời)

Phòng công chứng Chơn Thành

Quán Cà phê Hội An, ấp Hiếu Cảm

Khu vực bỏ mối hải sản tại bãi đất trống UBND thị trấn Chơn Thành cũ

Quán bi a Thanh Thảo, đường số 8

Quán cà phê Nhớ

Nhà trọ cô Hương, tổ 8

Khu vực công trình xây dựng nhà ông Thuận, tổ 9, ấp 5

Quán cà phê Đường Mới, Tổ 6, ấp 3B

Huyện cầu Kè Thị trấn Cầu Kè

Xã Thượng Giáo

Xã Vĩnh Lương

Xã Phước Đồng

Xã An Nhơn

Xã An Hòa Hải

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 8

Xã Hòa Kiến

Thị trấn Củng Sơn

TP Sa Đéc giãn cách xã hội

từ 01/07

Chơn Thành

Nha Trang

Huyện Châu Thành  giãn cách 

xã hội

từ 02/07

Huyện Ba Bể

Thành Phố Bắc Kạn

Thị xã Đông Hòa

Huyện Sông Hinh

Huyện Tuy An

TP Tuy Hòa
CT 15 từ 24/06

Huyện Sơn Hòa

39 Phú Yên

37
Trà Vinh (CT15

 từ 01/06)

38 Bắc Kạn

Thị trấn Chơn Thành

40 Khánh Hòa

41 Đồng Tháp

42 Bình Phước



Quán cơm gà xối mỡ, tổ 5, ấp 3B

Phòng khám 24/24 ấp Hiếu Cảm

Công trình xây dựng nhà bà Huệ, Đường Ngô Gia Tự

Quán bia Sệt Cây Sung

Chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch covid-19 trên QL13

Khu nhà trọ Chợ Chiều

Quán Bi a Minh Hưng, tổ 8, ấp 5

Quán cà phê Bi a Phương Dung, tổ 10, ấp 3A

Quán bún riêu bà Trần Thị Liên, tổ 3, ấp 3

Minh Thành Khu vực chợ tự phát, ngã tư Minh Thành

Minh Lập Khu vực chợ Minh Lập

Thị trấn Lộc Ninh Chợ Lộc Ninh CT 16 từ 03/07

Ấp 2 CT 16 từ 03/07

Tổ 6 ấp 3 CT 16 từ 03/07

Chơn Thành

Huyện Lộc Ninh

CT 15 từ 03/07

Thị trấn Chơn Thành

Thành Tâm

Minh Hưng

Lộc Điền

42 Bình Phước


